
 Tổng 

 Vốn 

Trung 

ương 

 Vốn đối 

ứng ngân 

sách tỉnh 

TỔNG      81.510      32.604          48.906 

1
Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông 

thôn mới theo quy hoạch
       1.000             -              1.000 

Huyện Hàm Tân        1.000            1.000 

2

Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện 

đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các 

vùng miền

       7.900        3.850            4.050 

Huyện Hàm Tân        2.000            2.000 

Thành phố Phan Thiết           350           350 

Huyện Bắc Bình        1.000        1.000 

Thị xã La Gi           500           500 

Huyện Đức Linh             50                 50 

Huyện Tuy Phong        1.000        1.000 

Huyện Hàm Thuận Nam        1.000        1.000 

Huyện Tánh Linh        2.000            2.000 

3
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn
     15.600        8.200            7.400 

Huyện Hàm Tân           800               800 

Huyện Bắc Bình        1.200        1.200 

Thị xã La Gi           400           400 

Huyện Đức Linh        3.000            3.000 

Huyện Hàm Thuận Nam        2.500        2.500 

Huyện Tánh Linh           900               900 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật           900           900 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh           700           700 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch           700           700 

* Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP        3.000        1.800            1.200 

Huyện Hàm Tân           500               500 

Huyện Bắc Bình           450           450 

Huyện Tuy Phong           200           200 

Huyện Hàm Thuận Nam           500           500 

Huyện Tánh Linh           700               700 

Huyện Hàm Thuận Bắc           200           200 

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản           450           450 
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Phụ lục II

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2024 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Nội dung Ghi chúSTT

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

 Đơn vị tính: Triệu đồng 



* Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn        1.500            1.500 

UBND tỉnh 

phân khai 

chi tiết

4
Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe của 

người dân nông thôn
          625           380               245 

Huyện Hàm Tân             45                 45 

Huyện Đức Linh           200               200 

Huyện Tuy Phong           130           130 

Huyện Hàm Thuận Nam           250           250 

5

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn 

với phát triển du lịch nông thôn

       5.020        2.380            2.640 

Huyện Hàm Tân        1.000            1.000 

Huyện Bắc Bình           600           600 

Thị xã La Gi           300           300 

Huyện Đức Linh           640               640 

Huyện Tuy Phong           600           600 

Huyện Hàm Thuận Nam           600           600 

Huyện Tánh Linh        1.000            1.000 

Huyện Phú Quý           180           180 

Huyện Hàm Thuận Bắc           100           100 

6

Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan 

nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi 

phục cảnh quan truyền thống nông thôn

       7.817        4.100            3.717 

Thành phố Phan Thiết           100           100 

Huyện Hàm Tân        1.000            1.000 

Huyện Hàm Thuận Bắc             -   

Huyện Bắc Bình           380           380 

Thị xã La Gi           980           980 

Huyện Đức Linh        1.140            1.140 

Huyện Hàm Thuận Nam        1.700        1.700 

Huyện Tánh Linh        1.300            1.300 

Huyện Phú Quý           150           150 

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản           300           300 

*
Thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn tỉnh
          767           490               277 

Trung Tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

tinh
            80             80 

Huyện Tuy Phong             85             85 

Huyện Bắc Bình             67             67 

Thành phố Phan Thiết             30             30 

Thị xã La Gi             35             35 

Huyện Hàm Tân             85                 85 

Huyện Tánh Linh             90                 90 

Huyện Hàm Thuận Nam             75             75 

Huyện Hàm Thuận Bắc           102               102 



Huyện Đức Linh             90             90 

Huyện Phú Quý             18             18 

Sở Giáo dục và Đào tạo               7               7 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận               3               3 

7

Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người 

dân, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở 

giới

       4.350        3.220            1.130 

Huyện Hàm Tân           150               150 

Huyện Bắc Bình           100           100 

Thị xã La Gi           100           100 

Huyện Đức Linh           120               120 

Huyện Tuy Phong           100           100 

Huyện Hàm Thuận Nam             50             50 

Huyện Tánh Linh           140               140 

Huyện Hàm Thuận Bắc             50             50 

Sở Tư pháp           520           520 

*
Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, ứng dụng 

công nghệ thông tin, công nghệ số
       3.020        2.300               720 

Huyện Hàm Thuận Nam           800           800 

Huyện Tánh Linh           720               720 

Sở Thông tin và Truyền thông        1.500        1.500 

8

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong 

xây dựng nông thôn mới

       2.390        1.910               480 

Thành phố Phan Thiết           100           100 

Huyện Hàm Tân             80                 80 

Huyện Bắc Bình             10             10 

Thị xã La Gi           100           100 

Huyện Đức Linh           200               200 

Huyện Tuy Phong           200           200 

Huyện Hàm Thuận Nam           200           200 

Huyện Tánh Linh           200               200 

Huyện Phú Quý           100           100 

Huyện Hàm Thuận Bắc           200           200 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam           100           100 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn           300           300 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh           300           300 

Hội Nông dân tỉnh           300           300 

9
Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông 

thôn
       3.317        2.277            1.040 

Thành phố Phan Thiết           147           147 

Huyện Hàm Tân           400               400 

Thị xã La Gi           200           200 

Huyện Đức Linh           400               400 

Huyện Tuy Phong           300           300 

Huyện Hàm Thuận Nam           300           300 

Huyện Tánh Linh           240               240 



Huyện Phú Quý             30             30 

Huyện Hàm Thuận Bắc           100           100 

Công an tỉnh        1.200        1.200 

10

Công tác giám sát, kiểm tra đánh giá Chương trình; 

nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn 

mới; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới

       5.480        4.280            1.200 

Thành phố Phan Thiết           160           160 

Huyện Hàm Tân           400               400 

Huyện Bắc Bình           400           400 

Thị xã La Gi           160           160 

Huyện Đức Linh           400               400 

Huyện Tuy Phong           400           400 

Huyện Hàm Thuận Nam           400           400 

Huyện Tánh Linh           400               400 

Huyện Phú Quý           160           160 

Huyện Hàm Thuận Bắc           400           400 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn
       1.000        1.000 

Sở Nội vụ        1.200        1.200 

11
Duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư 

trên địa bàn xã
     28.011        2.007          26.004 

Huyện Đức Linh        7.000            7.000 

Huyện Hàm Thuận Nam        4.000            4.000 

Huyện Hàm Tân        8.504            8.504 

Thị xã La Gi        2.500            2.500 

Huyện Hàm Thuận Bắc        6.007        2.007            4.000 
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